
 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
 

Buổi Học 12  Bản Li ệu Số 1/7  Bản 0 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Emploi du temps 
 

Thời Khóa Biểu – Tuần Thứ Ba 
 

 

 
 

Tuần Thứ Ba 
 
 

 Buổi Sáng (lý thuyết) Buổi Chiều (thực hành) 

Thứ Hai 

Buổi học 12 : 

Mắc nối các ñèn – Bật thắp sáng ñơn 
và kép 

Các nguyên tắc 

Buổi học 12 (phần tiếp theo) : 

Mắc nối các ñèn – Bật thắp sáng ñơn 
và kép 

Thực hành 

Thứ Ba 

Buổi học 13 : 

Mắc nối các ñèn – Công tắc hai chiều 

Nguyên tắc 

Buổi học 13 (phần tiếp theo) : 

Mắc nối các ñèn – Công tắc hai chiều 

Thực hành 

Thứ Tư 

Nhóm A – Buổi học 14 : 

Mắc nối các ñèn – Rơle xung 

Nhóm A – Buổi học 15 : 

Mắc nối ñộng cơ 220 V 

Nhóm B – Buổi học 15 : 

Mắc nối ñộng cơ 220 V 

Groupe B - Séquence 14 : 

Mắc nối các ñèn – Rơle xung 

Thứ Năm 
Buổi học16 : 

Sửa chữa 

Buổi học 16 (phần tiếp theo) : 

Sửa chữa 

Thứ Sáu 
Ki ểm tra tuần thứ 3 

ðiều hành (phần tiếp theo) 

ðiều hành 

 
 
 

  



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
 

Buổi Học 12  Bản Li ệu Số 2/7  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette – Réalisation simple allumage  

Maket – Thực Hiện Bật Thắp Sáng ðơn 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

N 

Ph 

4 

5 

11 

21 
32 

4 5 

11 

2 

21 

3 
32 

Một mạch ñiện – Một ngắt ñiện Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Ngắt ñiện phải  luôn 
luôn ñược  mắc nối  
trên dây dẫn pha. 
 
ðui ñèn cũng phải 
ñược cách ñiện với 
dây pha khi ngắt ñiện 
ñược mở. 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Maquette – Corrigé simple allumage 

 
ðáp Án Của Maket – Bật Thắp Sáng ðơn 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

3 

4 5 

11 

2 

21 

32 

N 

Ph 

4 

5 

11 

21 
32 

Một mạch ñiện – Một Ngắt ðiện 
Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 
 

Ngắt ñiện phải  luôn 
luôn ñược  mắc nối  
trên dây dẫn pha. 
 
ðui ñèn cũng phải 
ñược cách ñiện với 
dây pha khi ngắt ñiện 
ñược mở. 
 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Maquette – Réalisation double allumage 

 
Maket – Thực Hiện Bật Thắp Sáng Kép 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

N 

Ph 

4 

5 

13 

32 
22 

Ngắt ñiện ñôi 
bao gồm hai 
ngắt ñiện ñơn 
nằm trong chỉ 

một hộp 
 

32 

4 5 

13 

2 

22 

3 
32 32 

Hai mạch ñiện ñộc lập – Hai ngắt ñiện ñôi 
Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

3 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Maquette – Corrigé double allumage 

 
ðáp Án Của Maket – Bật Thắp Sáng Kép 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

4 5 

13 

2 

22 

3 
32 32 

N 

Ph 

4 

5 

13 

32 
22 

32 

Hai mạch ñiện ñộc lập – Một ngắt ñiện ñôi Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 
 

Ngắt ñiện ñôi 
bao gồm hai 
ngắt ñiện ñơn 
nằm trong chỉ 

một hộp 
 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Panneau – Montages simple et double allumage 

 
Panô – Lắp ðặt Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 

 
 

 

 

Sơ ñồ mắc nối trên panô gỗ 
(Các kích thước ñược chỉ ñịnh bằng xentimet) 

 

  o 
 o o  o o  

 o 

o o  
 o 

Hộp phân phối 

Mạch thắp sáng kép nằm 
trong ống dẫn nhẵn 

Mạch thắp sáng ñơn bằng cáp 
mềm ñược gắn trên vách 

30 

15 

30 

30 

20 
tối ña 

10 

24 12 

10 

20 

12 

15 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Interrupteurs simple et double allumage 

 
ðèn – Các Ngắt ðiện Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 

 

 

HỆ THỐNG DÂY ðIỆN CHIẾU SÁNG Ở GIỮA NHÀ 
 
 

Các mạch ñiện chi ếu sáng 
 

○ Các mạch cung cấp ñiện chiếu sáng phải ñược tách ra khỏi các mạch cung cấp ñiện cho các phích 
ñiện. 

 

Số lượng các dây d ẫn cung c ấp ñiện 
 

○ Quy phạm của Pháp quy ñịnh cung cấp ñiện cho các thiết bị chiếu sáng với ba dây dẫn: dây pha, 
trung tính và nối ñất. 

 

Mặt cắt các dây d ẫn cung c ấp ñiện 
 

○ Các thiết bị chiếu sáng ñược cung cấp ñiện với các dây dẫn với mặt cắt 1,5 mm2. 

 

Các calip c ủa các thi ết b ị bảo vệ 
 

○ Các mạch ñiện chiếu sáng ñược bảo vệ bởi: 
 

� Các cầu chì tại cactut dây cầu chì với calip 10 hoặc 16 A, 

� Máy tự ñộng cắt ñiện với calip 16 hoặc 20 A. 

 

Số lượng tối ña các ñèn ñược lắp ráp song song trên cùng m ột mạch ñiện 

○ Chuẩn mực của Pháp giới hạn ở số lượng 8 ñèn. 

Ghi chú : Dòng ñiện thực nối 5 ñèn và giữ lại khả năng giới hạn thêm 3 ñèn về sau. 

 

Loại ngắt ñiện 

○ Quy phạm của Pháp quy ñịnh sử dụng các ngắt ñiện loại 10 A. 
 
 
 
 
 

  
 
 Trang 1/3 

 
 



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
 

Buổi Học 12  Bản Li ệu 7/7  Bản 0 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Lampes – Interrupteurs simple et double allumage (suite) 
 

ðèn – Các Ngắt ðiện Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép (phần tiếp theo) 
 

 
 
Vị trí của ngắt ñiện ñối với các dây d ẫn 

○ Mắc nối ngắt ñiện luôn luôn trên dây pha: ñui ñèn cũng ñược cách ñiện khi ngắt ñiện mở. 

 

Vị trí các ng ắt ñiện 
 

○ Tất cả các ngắt ñiện ñều ñược ñặt cùng một cách thức: 

� Chúng ta ấn vào phần dưới của phím ñể « bật » và phần trên ñể « tắt ». 

� Trong nhà chúng ñược ñặt tại ñộ cao từ 1m ñến 1m20 so với mặt ñất. 

 

Các v ị trí c ấm ñối với các thi ết b ị thắp sáng 
  

○ Các thiết bị thắp sáng 220 V như các ñèn và ngắt ñiện cấm ñặt trên những ñiểm có nước, bể tắm.  

 

Nối song song các ñèn 

○ Cấm việc nối bằng các nối kết 

Chỉ cho phép nối nhờ vào các hộp nối và các ñầu kẹp dây cách ñiện: 
 

 
 

  
 
 
 Trang 2/3 

 
 

Nguồn cung cấp 
ñiện tù  bảng phân 

phối  



 

ðèn – Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Interrupteurs simple et double allumage (suite) 
 

ðèn – Các Ngắt ðiện Bật Thắp Sáng ðơn Và Kép (phần tiếp theo) 
 

 
 

Nối các dây d ẫn pha và trung tính trên m ột ñui ñèn bằng vít 

○ Trong trường hợp sử dụng một bóng ñèn ñược lắp trên một ñui ñèn siết bằng vít, dây trung tính 
phải ñược nối trên chu vi của vít và dây pha trên bảng tiếp xúc trung tâm ñể giảm nguy cơ gây ra 
tai nạn ñiện.  

 

Nối dây d ẫn nối ñất trên các thi ết b ị thắp sáng 

○ Dây dẫn nối ñất phải luôn luôn dẫn ñến tới các thiết bị nối của thiết bị thắp sáng. 

� Nó ñược nối tại ñầu kẹp dây nối ñất nếu các thiết bị thắp sáng có một.  

� Trong lúc chờ ñợi nó ñược nối trong một ñầu kẹp dây cách ñiện nếu thiết bị hoàn toàn bằng 
chất liệu nhựa và không gồm ñầu kẹp dây nối ñất (hệ thống thắp sáng có thể ñược thay thế về 
sau). 

 

Yếu tố của thắp sáng ñơn 

○ Một mạch ñơn với một hoặc nhiều ñèn ñược mắc nối song song. 

○ Chỉ một ngắt ñiện : ngắt ñiện thắp sáng ñơn. 

 

Yếu tố của thắp sáng kép 

○ Hai mạch ñiện ñược tách ra ở hai ñiểm sáng ñộc lập. 

○ Một ngắt ñiện kép : hai ngắt ñiện thắp sáng ñơn ñược lắp trong cùng một hộp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Trang 3/3 
  



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 1/8  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Réalisation va et vient 1 lampe 

 
Maket – Thực Hiện 1 ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

N 

Ph 

4 

5 

11 

23 

32 

23 

Các dây « con thoi » 

3 

4 5 

11 

2 

23 

23 

3 
32 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Hai ngắt ñiện 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 2/8  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Corrigé va et vient 1 lampe 

 
ðáp Án Của Maket – 1 ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4 5 

11 

2 

23 

23 

3 

Các dây « con 
thoi » 

Màu khác của 
dây pha 

 

32 

N 

Ph 

4 

5 

11 

23 

32 

23 

Các dây « con thoi » 

3 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Hai ngắt ñiện 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 3/8  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Réalisation va et vient 2 lampes 

 
Maket – Thực Hiện 2 ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

N 

Ph 

4 

5 

11 

23 

32 

23 

Các dây « con thoi » 

3 

32 

4 5 

11 

2 

23 

23 

3 
32 32 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Hai ngắt ñiện 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 2/8  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Corrigé va et vient 1 lampe 

 
ðáp Án Của Maket – 1 ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4 5 

11 

2 

23 

23 

3 

Các dây « con 
thoi » 

Màu khác của 
dây pha 

 

32 

N 

Ph 

4 

5 

11 

23 

32 

23 

Các dây « con thoi » 

3 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Hai ngắt ñiện 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều  
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 5/8  Bản 0 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Panneau – Montage va et vient 1 lampe 

 
Panô – Lắp ðặt Một ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 
 

 

 

Sơ ñồ mắc nối trên panô gỗ 
(Các kích thước ñược chỉ ñịnh bằng xentimet) 

 

  o 
 o o  o o  

 o 

o o  
 o 

Hộp phân phối 

Mạch ñiện hai chiều trong 
ống dẫn nhẵn 

15 

30 

24 

15 

15 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
 

Buổi Học 13  Bản Li ệu Số 6/8  Bản 0 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Panneau – Montage va et vient 2 lampes 

 
Panô – Lắp ðặt 2 ðèn Với Công Tắc Hai Chiều 

 
 

 

 

Sơ ñồ mắc nối trên panô gỗ 
(Các kích thước ñược chỉ ñịnh bằng xentimet) 

 

  o 
 o o  o o  

 o 

o o  
 o 

Hộp phân phối 

ðèn phụ trong ống dẫn 
nhẵn 

15 

24 12 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
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Grenoble/CIF 

Synthèse montages sur panneau – Schéma de branchement unifilaire 

 
Lắp ðặt Tổng hợp Trên Panô – Sơ ðồ Mắc Nối Một Dây 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ mắc nối một dây 

3 × 2,5² 

10 A
 

Mạch cung 
cấp ñiện cho 
các bóng ñèn 
chiếu sáng 
Bộ phận 2 

 

Mạch cung 
cấp ñiện cho 
các bóng ñèn 
chiếu sáng 
Bộ phận 1 

Mạch cung 
cấp ñiện cho 

các phích 
ñiện 

Bộ phận 2 

Mạch cung 
cấp ñiện cho 

các phích 
ñiện 

Bộ phận 1 
 

10 A
 

16 A 
  

16 A 
  

Máy tự ñộng cắt 
ñiện của mắc nối 

3 × 2,5² 3 × 1,5² 3 × 1,5² 3 × 1,5² 

Mạch cung 
cấp ñiện cho 
các bóng ñèn 
chiếu sáng 
Bộ phận 3 

 

Dây dẫn trung tính 

Dây dẫn pha 

Dây dẫn tiếp ñất 

Các ký hiệu 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Interrupteurs va et vient 

 
Các ðèn – Các Ngắt ðiện Hai Chiều 

 

 

HỆ THỐNG DÂY ðIỆN CHIẾU SÁNG Ở GIỮA NHÀ 
 
 

Những ñiều quy ñịnh ñược nghiên cứu trong buổi học 12 : « Các ñèn – Thắp sáng ñơn 
và kép » phải áp dụng 

 
 
 
Yếu tố của công t ắc hai chi ều 

○ Chỉ một mạch ñiện, 

○ Hai ngắt ñiện: công tắc hai chiều ñược sử dụng ñể ñiều khiển một hoặc nhiều ñiểm thắp sáng của 
hai ñịa ñiểm khác nhau: ở trên và ở dưới cầu thang, cuối hành lang, trong một gian phòng với hai 
lối ra ……..  

○ Mỗi trong hai ngắt ñiện hai chiều của mạch ñiện cho phép ñiều khiển một cách ñộc lập việc mở 
và ñóng mạch ñiện.  

○ Sơ ñồ nguyên lý của ngắt ñiện hai chiều: 

 

 

 

Sơ ñồ mắc nối của ngắt ñiện hai chi ều. 
 

 
 
 

○ Ghi chú: Ngắt ñiện hai chiều có thể ñược sử dụng như ngắt ñiện thắp sáng ñơn. 

 
 
  
 Trang 1/2 
 

P ou  L 

1 

Dây pha 

Các thoi về hướng 
công tắc hai chiều 

2 

Dây dẫn pha ñược nối 
với ñầu kẹp dây chung 
mà nó ñược ñánh dấu 
bằng P hoặc L. 



 

ðèn – Công Tắc Hai Chiều 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Interrupteurs va et vient (suite) 
 

Các ðèn – Các Ngắt ðiện Hai Chiều (phần tiếp theo) 
 

 
 
 

Sơ ñồ mắc nối của ngắt ñiện hai chiều với ngắt ñiện thắp sáng ñơn 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trang 2/2 
  

P ou  L 

1 

Dây pha 

Về hướng bóng ñèn 
 

2 

Dây dẫn về hướng 
bóng ñèn ñược nối tại 
ñầu kẹp dây 1 hoặc 2. 



 

ðèn – Rơle Xung 
 

Buổi Học 14  Bản Li ệu Số 1/5  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Réalisation télérupteur unipolaire à bobine 220 V 

 
Maket – Thực Hiện Rơle Xung ðơn Cực Tại Bôbin 220 V 

 

 

   

 

 

 

 

 

N 
Ph 

4 
5 

11 Rơle xung ñơn 
cực 

 

32 32 3 nút bấm 

4 5 

2 3 
32 32 

TU = 
Rơle xung 
ñơn cực 

3 nút bấm 
ñiều khiển 

TU 11 

Sơ ñồ nguyên lý  

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Ba ngắt ñiện 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Maquette - Corrigé télérupteur unipolaire à bobine 220 V 

 
ðáp Án Của Maket – Rơle Xung ðơn Cực Tại Bôbin 220 V 

 

 

   

 

 

 

 

 

4 5 

2 3 
32 32 

3 nút 
bấm 

 

Các dây nhỏ 
= ñiều khiển 

 
Các dây lớn 
= công suất 

 

11 TU = 
Rơle xung 
ñơn cực 

 

TU 

N 
Ph 

4 
5 

11 Rơle xung 
ñơn cực 

 

32 32 3 nút bấm 
 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Ba ngắt ñiện 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Réalisation télérupteur bipolaire à bobine 220 V 

 
Thực Hiện Mắc Nối Rơle Xung ða Cực Tại Bôbin 220 V 

 

 

   

 

 

 

 

I 

O 

1 

a b 2 

16A 

1 

2 

a b 

Bôbin các 
mạch ñiều 
khi ển giữa 

a và b  

1 – 2 và 3 - 4 : các m ạch công su ất 

3 

4 

3 

4 

a – b : mạch ñiều khi ển 
 

Công t ắc 
hoặt ñộng 
nhờ vào 

bôbin 

ðiều khi ển bằng 
nút b ấm 

Sơ ñồ nguyên lý 

Sơ ñồ mắc nối rơle xung ña cực 

Một mạch ñiện – Ba ngắt ñiện 

Rơle xung 
ña cực 

3 nút bấm 
 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Corrigé télérupteur bipolaire à bobine 220 V 

 
ðáp Án Của Mắc Nối Rơle Xung ða Cực Tại Bôbin 220 V 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

I 

O 

1 

a b 2 

16A 

1 

2 

a b 

Bôbin c ủa 
mạch ñiều 
khi ển giữa 

a và b  

1 – 2 và 3 - 4 : các m ạch công 
suất 

3 

4 

3 

4 

a – b : mạch công su ất 
 

Các công 
tắc hoặt 
ñộng nh ờ 
vào bôbin  

N Ph 

Sơ ñồ nguyên lý 

Sơ ñồ mắc nối của rơle xung 

Một mạch ñiện – Ba ngắt ñiện 

N 

ðiều khi ển bằng 
nút b ấm 

Ph 5 

11 Rơle xung ña 
cực 

 

32 32 

3 nút bấm 



 

ðèn – Rơle Xung 
 

Buổi Học 14  Bản Li ệu Số 5/5  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Lampes – Télérupteurs et boutons poussoirs 

 
Các ðèn – Rơle Xung Và Nút Bấm 

 

 
HỆ THỐNG DÂY ðIỆN THẮP SÁNG Ở GIỮA NHÀ 

 
Những ñiều chỉ dẫn trong buổi học 12 « Các ñèn – Thắp sáng ñơn và kép » 

và 13 « các ñèn – Công tắc hai chiều » phải áp dụng. 

 

Nguyên t ắc lắp ñặt của rơle xung 

○ Chỉ một mạch ñiện với ba ngắt ñiện 

� Rơle xung với các nút bấm: nó ñược sử dụng ñể ñiều khiển một hoặc nhiều ñiểm chiếu sáng 
của hai chổ khác nhau: ở trên và ở dưới cầu thang, ñầu hành lang, trong một gian nhà với hai 
lối ra ……. 

� Mỗi trong hai ngắt ñiện hai chiều của mạch ñiện cho phép ñiều khiển một cách ñộc lập việc 
mở và ñóng của mạch ñiện. 

� Chỉ các nút bấm có thể ñiều khiển một rơle xung. Các ngắt ñiện sẽ phá hủy rơle xung vì 
bôbin vẫn có ñiện. 

 

Nguyên t ắc vận hành c ủa rơle xung ñơn cực 

○ Cấu tạo của rơle xung 

        
○ Sự vận hành 

∗ Khi bôbin ñược cung cấp ñiện bằng việc ấn lên nút bấm, nó tạo ra một lực ñiện từ làm hoạt 
ñộng bộ máy có chức năng: 

- ñóng công tắc nếu nó ñã ñược mở trước kia. 

- mở công tắc nếu nó ñã ñược ñóng trước kia.  

∗ Nếu chúng ta thả nút bấm ra, lực ñiện từ bị hủy bỏ, bộ máy quay trở lại vị trí cũ nhưng 
không làm cho công tắc hoặt ñộng, biên dạng của cam ñiều khiển không cho phép: nếu 
công tắc ñóng thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái.  

 
 Trang 1/4 

 

∗ một bôbin cung cấp ñiện 220 V. 

∗ một bộ máy theo chu kỳ 

∗ một công tắc ñược mắc nối tại 
dây pha.  

� Ký hi ệu nút bấm ñóng  
 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Télérupteurs et boutons poussoirs (suite) 
 

Các ðèn – Rơle Xung Và Nút Bấm (phần tiếp theo) 
 

 

∗ ðể thay ñổi trạng thái của các công tắc chúng ta cần phải ấn lại một lần nữa lên nút bấm. 
 

� Các mạch ñiện 

∗ Một mạch ñiện ñiều khiển: bôbin ñược cung cấp ñiện bằng một mạch ñiều khiển với dây 
« nhỏ », cường ñộ có trong bôbin rất yếu. 

∗ Một mạch ñiện công suất:  các ñèn ñược cung cấp ñiện bằng một mạch công suất  với 
« dây lớn », ñể chiếu sáng mặt cắt của các dây dẫn = 1,5 mm2. 

 

 

 
 
 
 
Sơ ñồ mắc nối rơle xung ñơn cực 
 

 
 
   
 Trang 2/4 

I 

O 

1 

a b 2 

16A 

1 

2 

a b 

Công tắc 
ñược chạy 
bằng bôbin 

 

Bôbin mạch  
ñiều khiển 
giữa a và b 

 

1 và 2 : mạch công suất 
 

Ph N 

a và b: mạch ñiều 
khiển 

 

� Ký hi ệu 

ðiều khiển bằng 
nút bấm 

Rơle xung 
ñơn cực 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Lampes – Télérupteurs et boutons poussoirs (suite) 

 
Các ðèn – Rơle Xung Và Nút Bấm (phần tiếp theo) 

 
 
 

Nguyên t ắc vận hành c ủa rơle xung ña cực 

○ Sự vận hành là ñồng nhất nhưng bộ máy làm hoạt ñộng hai công tắc ñược mắc nối riêng mỗi 
công tắc trên dây pha và dây trung tính. 

  

 

 
 
 
 
Sơ ñồ mắc nối của rơle xung ña cực 

 
 
  
 
  Trang 3/4 
 

 

I 

O 

1 

a b 2 

16A 

1 

2 

a b 

Bôbin mạch  
ñiều khiển 
giữa a và b 

 

1 – 2 và 3 - 4 : mạch ñiện công suất 
 3 

4 

3 

4 

a và b: mạch ñiều khiển 
 

Công tắc 
ñược chạy 
bằng bôbin 
 

N Ph 

ðiều khiển bằng nút 
bấm 

Rơle xung ña 
cực  � Ký hi ệu 



 

ðèn – Rơle Xung 
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Grenoble/CIF 

Branchement de lampes : télérupteur et boutons poussoirs sur maquette (suite) 
 

Các ðèn – Rơle Xung Và Nút Bấm (phần tiếp theo) 
 

 
 

Các loại rơle xung khác 

○ Rơle xung tại bôbin 220 V ñặt trong một hộp nối kết 
 

� Một vào rơle xung ñược dự kiến lắp ñặt bên trong nhưng một vài rơle xung khác ñược ñặt 
trong một bảng. 

� ðòi hỏi phải ñặt các rơle xung trong một hộp nối kết, sự nối ñồng nhất tại rơle xung của 
bảng. 

 

○ Rơle xung của bảng tại bôbin 12 V 
 

� Loại rơle xung này ñược sử dụng khi các nút bấm ñược ñặt ở ngoài. 

� Máy biến áp mà làm giảm ñiện áp từ 220 V ñến 12 V cung cấp ñiện cho bôbin của rơle 
xung và các nút bấm: mạch ñiều  khiển. 

Các nút bấm ñược cung cấp ñiện với một ñiện áp rất thấp ñể tránh các tai nạn trong trường 
hợp bị ẩm ướt ngay ca khi chúng ñược làm bằng chất liệu không rò. 

� Sơ ñồ nguyên lý: 
 

 
 Trang 4/4  

N 
Ph 

Rơle xung ña 
cực 

 

3 nút bấm 
 

Cầu chì 
 

Máy biến áp 
220/12 V 

 



 

ðộng Cơ 220 V Một Pha 
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Grenoble/CIF 

Maquette - Réalisation moteur avec interrupteur unipolaire 

 
Maket – ðộng Cơ Với Ngắt ðiện ðơn Cực 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

N 

Ph 

4 
5 

13 

M 

3 

21 

4 5 

2 3 

13 

M 

21 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Một ngắt ñiện  



 

ðộng Cơ 220 V Một Pha 
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Grenoble/CIF 

Maquette - Corrigé moteur avec interrupteur unipolaire 

 
ðáp Án Của Maket – ðộng Cơ Với Ngắt ðiện ðơn Cực 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4 5 

2 3 

13 

M 

21 

N 

Ph 

4 
5 

13 

M 

3 

21 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiện – Một ngắt ñiện 



 

ðộng Cơ 220 V Một Pha 
 

Buổi Học 15  Bản Li ệu Số 3/5  Bản 1 Sept 2009 

  

Grenoble/CIF 

Maquette - Réalisation moteur avec boutons poussoirs et contacteur autoalimenté 

 
Maket – ðộng Cơ Với Các Nút Bấm Và Công Tắc Tự Cung Cấp ðiện 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4 5 

2 3 

C = Công tơ tự cung 
cấp ñiện 

 

Các dây nhỏ 
= ñiều khiển 

 
Các dây lớn 
= công suất 
 

13 11 

C 
BPO BPF 

M 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiều khiển với phòng vệ 
Một mạch công suất với phòng vệ 

BPO = 
Nút bấm mở 

« ngừng » 

BPF = 
Nút bấm ñóng 

« chạy » 

N 

Ph 

4 
5 

11 

Công tắc 
 M 

13 

BPO BPF 

3 
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Grenoble/CIF 

Maquette - Corrigé moteur avec boutons poussoirs et contacteur autoalimenté 

 
ðáp Án Của Maket – ðộng Cơ Với Các Nút Bấm Và Công Tơ Tự Cung Cấp ðiện  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 

2 3 

C = Công tắc tự 
cung cấp ñiện 

 

Các dây nhỏ 
= ñiều khiển 

 
Các dây lớn 
= công suất 

 

13 11 

C 
BPO BPF 

M 

Sơ ñồ nguyên lý 

Lắp ñặt trên maket – Sơ ñồ mắc nối 

Một mạch ñiều khiển với phòng vệ 
Một mạch công suất với phòng vệ 

BPF = 
Nút bấm ñóng 

« chạy » 

BPO = 
Nút bấm mở 

« chạy » 

N 
P

4 
5 

11 

Công tắc M 

13 

BP BP
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Grenoble/CIF 

Alimentation et commande des moteurs 220 V monophasés 
 

Nguồn Cung Cấp ðiện Và Cơ Cấu ðiều Khi ển Của Các ðộng Cơ Một Pha 220 V 
 

 

 

HỆ THỐNG LẮP ðẶT CÁC ðỘNG CƠ ðIỆN MỘT PHA 220 V 
 
 

Ký hi ệu của ñộng cơ 

 
 
 

GIẢI PHÁP 1 

 

○ Chỉ một mạch ñiện với một ngắt ñiện: một ngắt ñiện ñơn hoặc ña cực 

� Ngắt ñiện ñơn cực mở hoặc ñóng mạch ñiện bằng việc cắt dây pha. 

� Ngắt ñiện ña cực mở và ñóng mạch ñiện bằng việc cắt dây pha và trung tính. 

   Giải pháp náy tốt hơn trước. 

 

○ Lắp ráp này không thỏa trên sơ ñồ « an toàn» 

 
� Trong trường hợp cắt ñiện trên mạng lưới, ñộng cơ ñiện ngừng. Khi dòng ñiện ñược phục hồi 

sau khi bị cắt ñiện, ñộng cơ không tự khởi ñộng nữa. ðiều này biểu hiện các nguy cơ gây ra tai 
nạn cho con người và thiết bị.  

 

GIẢI PHÁP 2 

 

○ Một mạch ñiện công suất, một mạch ñiện ñiều khiển: hai nút bấm « chạy » và « ngừng » 
và một công tắc với bôbin 220 V tự cung cấp ñiện. 

 

 

 

 
 
 Trang 1/3 

M 

� Ký hi ệu nút bấm « chạy » ñóng và tự ñộng quay 
lại 

� Ký hi ệu nút bấm « ngừng » ñóng và tự ñộng quay 
lại 



 

ðộng Cơ ðiện Một Pha 220 V 
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Grenoble/CIF 

Alimentation et commande des moteurs 220 V monophasés (suite) 
 

Nguồn Cung Cấp ðiện Và Cơ Cấu ðiều Khi ển Của Các ðộng Cơ Một Pha 220 V (phần tiếp theo)  

 
 

 

Nguyên t ắc vận hành và l ắp ráp c ủa một công t ắc ñược ñiều khi ển bằng một nút b ấm 

○ Công tắc ñược cấu tạo: 

        
       

� Nguyên tắc vận hành: 

∗ Khi bôbin ñược cung cấp ñiện bằng việc ấn lên nút bấm, nó tạo ra một lực ñiện từ làm hoạt 
ñộng bộ máy có chức năng: 

- ñóng công tắc nếu nó ñã ñược mở trước kia. 

- mở công tắc nếu nó ñã ñược ñóng trước kia.  

∗ Nếu chúng ta thả nút bấm ra, lực ñiện từ bị hủy bỏ, bộ máy quay trở lại vị trí cũ dưới tác 
ñộng của lò xo. 

 
 
 

Nguyên t ắc vận hành c ủa công t ắc ña cực tự cung c ấp ñiện.  
 

○ Nguồn cung cấp ñiện tại bôbin của công tắc ñược thực hiện bằng hình thức trung gian của 
một công tắc phụ ñược ñặt trong hộp công tơ nhằm tạo ra một sự tự cung cấp ñiện.   

 
 
  
  
 Trang 2/3 

∗ một bôbin cung cấp ñiện 220 V. 

∗ một bộ máy ñiều khiển 

∗ một hoặc nhiều công tắc 
 

� Ký hi ệu của công tắc 



 

ðộng Cơ ðiện Một Pha 220 V 
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Grenoble/CIF 

Alimentation et commande des moteurs 220 V monophasés (suite) 
 

Nguồn Cung Cấp ðiện Và Cơ Cấu ðiều Khi ển Của Các ðộng Cơ Một Pha 220 V (phần tiếp theo)  
 
 

○ Nguyên tắc của sự tự cung cấp ñiện: 

○ Khi nút bấm ñược hoạt ñộng, bôbin ñược cung cấp ñiện và ñóng các công tắc (các công tắc của 
công suất và phụ trợ). Từ việc trên, khi nút bấm ñược thả ra, bôbin vẫn có ñiện, công tắc phụ 
ñược ñóng thay cho việc tác ñộng của nút bấm này lên mạch cung cấp ñiện cho bôbin.  

 

○ Tắt máy: 

○ Phải làm chuyển ñộng nút bấm mở « ngừng » ñể cắt nguồn tự cung cấp ñiện của bôbin của công 
tắc và làm ngừng ñộng cơ. 

�  

○ Người ta ñược khuyên: 

� Sử dụng các « dây nhỏ » với mặt cắt 1,5 mm2 ñối với mạch ñiều khiển và các « dây lớn » 
với mặt cắt tổi thiểu 2,5 mm2 ñối với mạch công suất (phù hợp với công suất của các ñộng 
cơ ñiện công nghiệp). 

� ðặt các bảo vệ các calip khác nhau trên một mạch ñiện ñiều khiển và trên một mạch công 
suất (cường ñộ trong mỗi mạch ñiện khác nhau). 
Ví dụ: 10 A trên mạch ñiều khiển và 16 hoặc 20 A trên mạch công suất. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Trang 3/3
  

N 

Ph 

Contacteur 
M 

Nút bấm mở 
« ngừng » 

Nút bấm ñóng 
« chạy » 

2 công tắc 
công suất 

1 công tắc 
phụ 



 

Sửa Chữa 
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Grenoble/CIF 

Dépannage - Principes 
 

Sữa Chữa – Các Nguyên Tắc 

 

 

1. CÁC ðỊNH NGHĨA 
 

Sự hỏng máy  
 

� ðó là sự xuất hiện của mọt sự vận hành sai lệch trên một mạch ñiện, một máy. 

� Có tình trạng hỏng máy khi xuất hiện một sự cố. 
 

Sự cố 
 

� Sự cố ñược gọi là triệu chứng. 
 

Triệu chứng 
 

� ðó là sự ghi nhận một trạng thái bất thường. 
 
 

2. PHƯƠNG PHÁP 
 

Suy ngh ĩ trước khi hành ñộng 
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ðƯA RA CÁC GIẢ THUYẾT 

Liệt kê các giả thuyết ñể tìm các nguyên nhân có thể xảy ra. 
 

Áp dụng một phương pháp ñơn giản, nhanh và hữu hiệu ñể xác ñịnh 
nguyên nhân 

� ði từ ñơn giản hơn ñến phức tạp hơn, 

� ði từ kinh tế hơn ñến ñắc tiền hơn, 

� Etc…. 

LẦN LƯỢT KI ỂM TRA CÁC GI Ả THUYẾT 

ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC AN TOÀN 
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Grenoble/CIF 

Dépannage – Principes (suite) 
 

Sữa Chữa – Các Nguyên Tắc (phần tiếp theo) 

 

 

Các giai ñoạn sửa chữa hợp lý  

� Tôn trọng các qui tắc an toàn cơ bản. 

� Phân tích tình huống. 

� ðưa ra và liệt kê các giả thuyết ñể tìm kiếm các nguyên nhân có thể xảy ra. 

� Ki ểm tra mỗi giả thuyết nhằm tìm ra nguyên ra. 

� Sửa chữa. 

� Thử nghiệm quá trình sửa chữa. 

� Ki ểm tra các dụng cụ tương tự. 

� Soạn một bản tường thuật. 

� Cung cấp các dụng cụ ñể thay. 
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Dépannage – Etude de cas n° 1 
 

Sửa Chữa – Nghiên Cứu Của Trường Hợp 1 
 

 

 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG HỢP 1 
 
 
SỰ HỎNG MÁY 

○ Triệu chứng: Khi chúng ta bật cái ngắt ñiện trên một mạch ñiện thì « ñèn không chiếu sáng ». 
 
 
 

PHƯƠNG PHÁP 

○ ðưa ra và liệt kê các giả thuyết : 

	 Không có ñiện áp ở gian nhà kế cận 

	 Không có ñiện ra ở công tơ 

	 Máy tự ñộng cắt ñiện bị nhả 

	 Dây cầu chì bị hỏng 

	 Ngắt ñiện: cơ cấu bị hỏng 

	 Bóng ñèn bị hỏng 

	 Dây bị tách ra hoặc bị cắt trên một mạch ñiện (ñế ñỡ ñèn, hộp nối hoặc ngắt ñiện, v.v.). 
 
 

○ Lần lượt kiểm tra các giả thuyết nhằm tìm ra tình trạng hỏng máyvà sửa chữa. 

� Không có ñiện áp ở gian nhà kế cận do một mạch ñiện khác cung cấp: kiểm chứng bằng cách 
bật công tắc. 

	 Nếu ñèn sáng lên trong gian nhà kế cận thì tình trạng hỏng ñược xác ñịnh trên một mạch 
ñiện thắp sáng nơi mà ñèn không sáng. 

	 Nếu ñèn không sáng trong gian nhà kế cận thì tình trạng hỏng có thể tìm thấy tại ñiểm xuất 
phát của mạch ñiện: ở máy tự ñộng cắt ñiện của mắc nối hay ở bảng phân phối. 
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Dépannage – Etude de cas n° 1 (suite) 
 

Sửa Chữa – Nghiên Cứu Của Trường Hợp 1 (phần tiếp theo) 
 

 
 
 

Qui tắc an toàn số 1: 

Lưu ý: Các quá  trình kiểm tra sau ñây ñược thực hiện khi không có ñiện 

� Cắt dòng ñiện ở máy tự ñộng cắt ñiện trước khi có bất cứ sự can thiệp nào trên 
mạng lưới. 

� ðặt một áp phích ở máy tự ñộng cắt ñiện có tối thi ểu nhưng ñiều chỉ dẩn sau ñây:  
 

 

Nguy hiểm 
Không ñược chạm vào 

ðang sửa chữa 
 

 

���� Bóng ñèn bị hỏng: 

– Lấy bóng ñèn ra ñể kiểm tra: kiểm tra dây tóc nếu có thể thấy ñược hoặc thay thế bóng ñèn. 

ðặt mạch ñiện dưới ñiện áp ñể kiểm chứng quá trình sửa chữa rồi cắt ngay dòng ñiện 
ñể kiểm chứng giả thuyết sau nếu cần. 

 

���� Dây cầu chì bị hỏng: 

– Lấy catut cầu chì ra ñể kiểm tra. 

– Sử dụng máy kiểm tra ña năng ñặt vào vị thế ohm mét: nếu catut cầu chì bị hỏng thì thay 
thế nó nếu cần. 

ðặt mạch ñiện dưới ñiện áp ñể kiểm chứng quá trình sửa chữa rồi cắt ngay dòng ñiện 
ñể kiểm chứng giả thuyết sau nếu cần. 

 

���� Ngắt ñiện: bộ máy bị hỏng 

– Tháo capot ñể kiểm tra máy. 

– Dùng mắt kiểm tra máy và sự vận hành tốt của máy. 

– Sử dụng máy kiểm tra ña năng ñặt vào vị thế của ohm mét ñể kiểm tra các công tắc. 

– Sửa chữa hoặc nếu cần thay thế máy tự ñộng cắt ñiện. 

ðặt mạch ñiện dưới ñiện áp ñể kiểm chứng quá trình sửa chữa rồi cắt ngay dòng ñiện 
ñể kiểm chứng giả thuyết sau nếu cần. 
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Grenoble/CIF 

Dépannage – Etude de cas n° 1 (suite) 
 

Sửa Chữa – Nghiên Cứu Của Trường Hợp 1 (phần tiếp theo) 
 

 

���� Dây bị nhả trên mạch ñiện: 

– Tháo capot hoặc nắp của các hộp (máy tự ñộng cắt ñiện, hộp nối, bộ phận hổ trợ ñui ñèn). 

– Kiểm tra bằng mắt các mắc nối ở ñầu kẹp dây nối. 

– Sửa chữa các ñiểm nối nếu cần. 

ðặt mạch ñiện dưới ñiện áp ñể kiểm chứng quá trình sửa chữa rồi cắt ngay dòng ñiện 
ñể kiểm chứng giả thuyết sau nếu cần. 

 
 
 

Qui tắc an toàn số 2: 

Chú ý : Các qua trình kiểm tra sau ñây ñược thực hiện khi không có ñiện áp 
 
� Chỉ cho phép sử dụng các máy ño như máy kiểm tra ña năng hay bút thử. 

� Chỉ có các ñầu thử của máy ño lường ñược tiếp xúc với các ñầu kẹp dây nối của 
các dây dẫn trên máy mà thôi. 

� Cắt ngay dòng ñiện ngay sau khi ño và trước khi có một sự can thiệp nào. 

� ðặt một áp phích ở máy tự ñộng cắt ñiện có tối thi ểu nhưng ñiều chỉ dẫn sau ñây:  
 

 

Nguy hiểm 
Không ñược chạm vào 

ðang sửa chữa 
 
 

� Không có ñiện áp ở công tơ: 

– Kiểm tra xem thử có ñiện áp vào lúc sử dụng máy tự ñộng cắt ñiện của mắc nối hay không: 

∗ Sử dụng máy kiểm tra ña năng ñặt vào vị thế ohm mét xoay chiều, calip thích hợp với 
ñiện áp của mạng lưới ñiện hoặc sử dụng bút thử ñặt trên dây pha. 
 

∗ Nếu không có ñiện áp vào lúc sử dụng máy tự ñộng cắt ñiện của mắc nối thì sự cố 
nằm ở phần của mạch ñiện thuộc về máy phân phối năng lượng ñiện. 
Không thử can thiệp, báo sở liên hệ. 
 

∗ Nếu không có ñiện áp vào lúc sử dụng máy tự ñộng cắt ñiện của mắc nối thì hãy kiểm 
tra xem thử máy cắt ñiện có bị nhả hay không. 
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���� Máy tự ñộng cắt ñiện bị nhả:  

– Nối lại máy tự ñộng cắt ñiện và kiểm tra xem thử có ñiện áp ở ñầu ra của máy tự ñộng cắt 
ñiện hay không. 

∗∗∗∗ Sử dụng máy kiểm tra ña năng ñặt vào vị thế ohm mét xoay chiều, calip thích hợp với 
ñiện áp của mạng lưới ñiện hoặc sử dụng bút thử ñặt trên dây pha. 

∗∗∗∗ Nếu không có ñiện áp vào lúc sử dụng máy tự ñộng cắt ñiện hoặc máy tự ñộng cắt ñiện 
không ñược nối lại thì sự cố nằm ở bên trong máy tự ñộng cắt ñiện hoặc trên các mạch 
ñiện có chập mạch. 

 

���� Dây dẫn hoạt tính bị cắt trên mạch ñiện 

– Tháo capot ra hoặc nắp hộp (máy tự ñộng cắt ñiện, hộp nối, dụng cụ hỗ trợ ñui ñèn) 

– ðể ñịnh vị phần mạch ñiện nơi dây dẫn bị cắt, hãy sử dụng máy kiểm tra ña năng ñể ño ñiện 
áp. 

∗∗∗∗ Tại các ñầu kẹp dây nối của cầu chì hoặc máy tự ñộng cắt ñiện lẻ trong bảng phân phối. 

∗∗∗∗ Tại các ñầu kẹp dây của các máy khác nhau trên mạch ñiện (cái ngắt ñiện, ñèn, hộp nối) 
từ bảng phân phối. 

– Nếu một dây dẫn hoạt tính bị cắt: 

∗∗∗∗ Cắt dòng ñiện tại máy tự ñộng cắt ñiện của mắc nối.  

∗∗∗∗ Rút dây dẫn ra khỏi ống dẫn và thay thế chúng nếu có thể. 

∗∗∗∗ Hoặc tháo phần mạch ñiện và ñặt và ñặt vào hộp nối, cấm ñừng cho xoắn chập hai 
ñầu dây. 

 
  
 

○ Soạn bản tường thuật về quá trình can thiệp và cung cấp dụng cụ ñể thay: 

	 Dây cầu chì, bóng ñèn, bộ máy của ngắt ñiện, v.v…  
 
 

○ Khối thiết bị dự trữ cần ñặt tại chổ  

	 1 catut cầu chì cho một calip trong bản phân phối. 

	 1 bóng ñèn cho mỗi loại (công suất và/hoặc một loại ñui ñèn). 
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PHÁT BIỂU: 

 

Một người bạn có sửa chữa mang ñến xưỡng sửa chữa một lưỡi dao của máy xẻ khúc ñể mài. 

Anh ta giải thích cho bạn bè những gì xảy ñến cho anh ta: 

« Cá nhân mình cũng như gỗ ñể dùng trong nhà bếp hay trong lò than ñể rán thịt, mình dùng các 
tấm ván thu về trên các công trường xây dựng. Phiền là mình tìm thấy ở ñó ñinh và vít. Bản thân 
mình cũng ñã làm hỏng một lưỡi dao cách ñây hai tháng. 
Chiều hôm qua, mình cưa các tấm ván trong một giờ mà chẳng có vấn ñề gì. Mình ngưng lại ñể 
xem toàn bộ. Mình lại khởi ñộng, nó cũng rung lên chừng ấy. Mình lại ngừng tự bảo là chắc chắn 
ñó là sự truyền ñộng. Mình chùi bộ lọc không khí và mình ñã làm lưỡi dao cáng lại. 
Mình thử khởi ñộng lại nhưng không làm gì ñược. Mình tự bảo ñộng cơ ñã ñược lau chùi. Mình 
ñể nó nguội và thử khởi ñộng lại nhưng không thành công. Mình ñi mài lại lưỡi dao vì rất có thể 
là nó ñã bị cùn. 

 
Người hí hoáy sửa chữa ñi về nhà và lắp ráp lại lưỡi dao ñã ñược mài. Anh ta lại khởi ñộng máy xẻ 
khúc nhưng lại bắt ñầu rung lên và kêu lách cách. 
 
Giận dữ anh ta bỏ không sửa nữa và ñem máy xẻ khúc ñến thợ máy. Người này chỉnh lại và tính 
tiền sửa chữa của anh ta. 

 

 

HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI: 

� Theo ý bạn, người bạn ñã hí hoáy sửa chữa nói trên có phải là một người thợ sửa máy tốt không ? 
Tại sao ? 

� Nếu ở vào ñịa vị của anh ta thì bạn ñã làm gì ? 
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GIẢI PHÁP:  

○ Biên bản ghi nhận ñầu tiên:  

� Người bạn hí hoáy sửa chữa ñưa ra một giả thuyết và hành ñộng ngay. Không ñi sâu, anh ta 
ñưa ra những giả thuyết khác tiếp ngay sau ñó là những hành ñộng mang tính hiệu chỉnh. 

� Thái ñộ này ngắn không cho phép khảo sát ñầy ñủ và sự thẩm tra một giả thuyết ñược gọi 
là:  

Sự sửa chữa theo hình răng cưa 

  
 

○ Biên bản ghi nhận thứ hai:  

� Người bạn hí hoáy sửa chữa ñưa ra nhiều giả thiết cùng lúc và ñồng thời hành ñộng ngay theo 
tất cả các giả thuyết. 

� Thái ñộ này ngắn không cho khảo sát mới một giả thuyết và có khả năng gây ra những sự 
rối loạn về các tham số dùng ñược gọi là:  

 

Sự sửa chữa theo kiểu súng săn  
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Triệu chứng 

Giả thuyết A 

Hành ñộng A ngay sau 
ñó 

Giả thuyết B Giả thuyêt C 

Hành ñộng B ngay 
sau ñó v.v… 

Hành ñộng A 

Hành ñộng B 
 

Hành ñộng C 
 

Hành ñộng D 
 

Triệu chứng 
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○ Kết luận:  

� Người bạn hí hoáy sửa chữa không phải là một người thợ chữa máy giỏi: ñó là cách bốc ñồng 
và không có phương pháp. 

 

○ Phương pháp tiến hành tốt:  

� ðể nghiên cứu về trường hợp này, có lẽ ñã cần: 

∗ Hành ñộng có phương pháp 

∗ Xác ñịnh một « sự thay ñổi » quan trọng trong tiến trình triển khai của tình huống : « sự 
pha trộn hoàn toàn » với nó máy xẻ khúc có lẽ là chạy ñúng. 

� Ở ñây, nguyên nhân chính là người hí hoáy sửa chữa ñã lẫn lộn hai bình chứa chất ñốt cho 
ñộng cơ nó và như thế ñã bù vào bằng dầu gazoin thay vì pha trộn. 
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